
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1

170070

44190000

60

Trần 

Minh 
Hoàng 3089/ 25/10/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271765162

QUẦY 

THUỐ

C 

MINH 

HOÀN

G

 Quầy 

thuốc

12/3, khu 

2, ấp 

Thuận Hòa, 

xã Sông 

Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3032 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

3032/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

04/12/201

7 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 82)

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

2

170070

44190047

4

Nguyễn 

Văn 
Đầy

4055/C

CHN-D-

SYT-

HCM

29/01/2019

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ cao 

đẳng

272340128 24/07/2014

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Anh 1

 Quầy 

thuốc

Tổ 11, ấp 

Đất mới, xã 

Phú Hội, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

4046 03/09/2019 82 1795 cấp mới

3

170070

44190047

3

Nguyễn 

Thị Bích 
Hạnh 3234/ 21/12/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

260931515 02/03/2010

công 

an 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Đức 

Thịnh

 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

251 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

251/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

02/11/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

4

17007

04419004

63

Phạm 

Thị 
Oanh 3787 08/07/2019

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272078691 08/11/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phạm 

Kim 

Oanh

 Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 

11, xã Bình 

Sơn, huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4044 03/09/2019 82 1795 cấp mới

5

17007

04419004

58

Đặng 

Thị 

Xuân 

Quỳnh

4427/C

CHN-D-

SYT-

HCM

23/05/2019

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272225353 28/04/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Xuân 

Quỳnh

 Quầy 

thuốc

Số 212, ấp 

1, xã Tân 

Hiệp, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4045 03/09/2019 82 1795 cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

6

170070

37190006

6

Phạm 

Công 
Trường

508//CC

HN-D-

SYT-

BTH

12/11/2018

Sở Y 

Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272685027 30/07/2014

công 

an 

Đồng 

Nai

quầy 

thuốc 

Linh 

Giang

 Quầy 

thuốc

33 Tổ 2, ấp 

Phương 

Mai 1, xã 

Phú Lâm, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

4041 03/09/2019 82 1795 cấp mới

7

170070

44190045

4

Đỗ Lệ Hằng 2645/ 30/05/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271277105 16/05/2006

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp Chợ, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

675// 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

675/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/05/201

4 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

8

170070

44190045

1

Nguễn 

Mộng 

Cẩm 

Hường 30/ 02/07/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271814572 29/03/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Cẩm 

Hường

 Quầy 

thuốc

Ấp xây 

dựng, xã 

Giang 

Điền, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

270// 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

270/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/201

3(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

9

170070

44190044

6

Nguyễn 

Thị Diệu 
Thương

4619/C

CHN-D-

SYT-

HCM

12/07/2019

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271665082 20/07/2007

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Diệu 

Thươn

g

 Quầy 

thuốc

Tổ 10, ấp 

Cây Điệp, 

xã Cây 

Gáo, huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

4043 03/09/2019 82 1795 cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

10

170032

22190003

0

Phạm 

Thị 
Linh

480/CC

HN-D-

SYT-

BTH

09/10/2018

Sở Y 

Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ cao 

đẳng

272314415 30/05/2009

công 

an 

Đồng 

Nai

cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Giang 

Trườn

g

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

khu 80, tổ 

1, khu phố 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

4047 03/09/2019 82 1795 cấp mới

11

170070

44190043

9

Võ 

Quốc 
Thanh

5718/H

CM-

CCHN

D

06/04/2016

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

311470445 18/12/2012

Công 

an 

Tiền 

Giang

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Ánh

 Quầy 

thuốc

Ấp Trầu, 

xã Phước 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2381 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2381/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

12

170070

44190042

6

Hồ Thị 

Mỹ 
Dung 2341/ 27/07/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271308645 20/01/2006

công 

an 

Đồng 

Nai

Quày 

thuốc 

Ngọc 

Mai

 Quầy 

thuốc

Ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

206/

ĐKK

DD-

ĐNA

I

03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

206/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/08/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

13

17007

04419004

22

Chu Thị Thúy 2766/ 04/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

186281759 06/04/2003

công 

an 

Nghệ 

An

Quầy 

thuốc 

 Quầy 

thuốc

Ấp Bùi 

Chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

262 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

262/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

14

17007

04419004

19

Nguyễn 

Anh 
Đại

0299/C

CHN-D-

SYT-

HCM

09/08/2017

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

270716589 07/07/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Trọng 

Thanh 

Chươn

g

 Nhà 

thuốc

11/8 Phạm 

Văn Thuận, 

khu phố 8, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

4042 03/09/2019 82 1795 Cấp mới

15

170070

44190039

2

LÝ THỊ YẾN

2237/Đ

NAI-

CCHN

D

25/05/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271083010

Quầy 

thuốc 

Lý Thị 

Yến

 Quầy 

thuốc

Ấp Long 

Hiệu, xã 

Long Tân, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2324/

/
03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐ

KKDD 

2324/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/8/2016



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở
Loại hình Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

16

170070

44190038

4

Nguyễn 

Thị 
Điệp

2543/C

CHN-D-

SYT-

ĐNAI

07/02/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272116867 10/01/2017

Công 

an 

Tỉnh 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐ

C 

BÀO 

AN 

TÍN

 Quầy 

thuốc

ấp 4, xã 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3627 03/09/2019 82 1795

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh lần 

1: giấy 

CNĐĐK

DD số 

3627/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

23/10/201

9 ( 

chuyển 

địa điểm 

17

170070

44190037

0

Nguyễn 

Thị Mỹ 
Hạnh 2136/ 14/03/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271859163 11/11/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Mỹ 

Hạnh

 Quầy 

thuốc

31 tổ 1, ấp 

6, xã Lộ 

25, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2319 03/09/2019 82 1795

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2319/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/08/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Tổng cộng: 17 cơ sở; trong đó: 15 quầy thuốc, 01 nhà thuốc, 01 cơ sở dược liệu) ;


